
Thứ Buổi Tiết 6A 6B 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B

1 HĐTN-Thiềng HĐTN-Thủy HĐTN-Hiếu HĐTN-Mạnh HĐTN-Lan HĐTN-Cầu HĐTN-Trung GDTC-Vương GDĐP-Thể HĐTN-Tuyền

2 Ngữ văn-Hương Toán-Huynh Toán-Lan GDCD-Mạnh Sử địa(Thể-Như) Ngữ văn-Cầm Hóa-Tuyền C.Nghệ-Thiềng Toán-Chương Mĩ thuật-Cầu

3 Ngữ văn-Hương Địa lí-Như Toán-Lan Ngữ văn-Hà Sinh-Trung Ngữ văn-Cầm GDĐP-Thể HĐTN-Thủy Toán-Chương Hóa-Tuyền

4 C.Nghệ-Hiếu Ngữ văn-Hương Sử địa(Thể-Như) Ngữ văn-Hà Hóa-Tuyền C.Nghệ-Thiềng T. Anh-Hoa Ngữ văn-Cầm Ngữ văn-Mạnh Toán-Chương

5 GDCD-Hương T. Anh-Đang Tin học-Huynh T. Anh-Hoa Mĩ thuật-Cầu Sinh-Hiếu Lịch Sử-Hà Ngữ văn-Cầm Địa lí-Như Ngữ văn-Mạnh

6 T. Anh-Đang Âm nhạc-Thủy Sinh-Trung Tin học-Huynh Ngữ văn-Hà Ngữ văn-Cầm HĐTN-Cầu GDTC-Vương GDCD-Hương Ngữ văn-Mạnh

7 HĐTN-Thiềng Toán-Huynh GDĐP-Cầm GDTC-Vương Âm nhạc-Thủy Mĩ thuật-Cầu T. Anh-Hoa GDCD-Hương C.Nghệ-Trung T. Anh-Đang

1 Toán-Chương Toán-Huynh Ngữ văn-Hà GDĐP-Cầm Sinh-Trung T. Anh-Hoa Toán-Đầy Hóa-Tuyền Sinh-Hiếu GDTC-Vương

2 Toán-Chương Toán-Huynh Ngữ văn-Hà HĐTN-Mạnh GDĐP-Cầm GDTC-Vương Toán-Đầy T. Anh-Hoa HĐTN-Tuyền Sinh-Hiếu

3 Âm nhạc-Thủy Lịch sử-Hà Lịch Sử-Thể Hóa-Tuyền GDTC-Vương Ngữ văn-Cầm C.Nghệ-Thiềng Toán-Đầy T. Anh-Đang Ngữ văn-Mạnh

4 Tin học-Huynh GDĐP-Thể Âm nhạc-Thủy GDTC-Vương Toán-Lan Lịch sử - Hà Ngữ văn-Hương Lí-Chương Ngữ văn-Mạnh Sử địa(Quân-Như)

5 GDĐP-Thể Tin học-Huynh HĐTN-Thiềng Toán-Lan T. Anh-Hoa Toán-Đầy Ngữ văn-Hương Sử địa(Như-Hà) Ngữ văn-Mạnh Toán-Chương

1 Toán-Chương Ngữ văn-Hương Sinh-Trung Sử địa(Như-Thể) Ngữ văn-Hà Toán-Đầy Sinh-Hiếu T. Anh-Hoa GDTC-Vương Tin học-Huynh

2 Toán-Chương Ngữ văn-Hương GDTC-Vương Ngữ văn-Hà Lịch sử-Thể Toán-Đầy T. Anh-Hoa Sinh-Hiếu Sử địa(Như-Quân) C.Nghệ-Trung

3 GDTC-Vương T. Anh-Đang Toán-Lan Ngữ văn-Hà T. Anh-Hoa C.Nghệ-Thiềng Địa lí-Như Toán-Đầy Lí-Chương GDĐP-Thể

4 T. Anh-Đang GDTC-Vương Ngữ văn-Hà T. Anh-Hoa Toán-Lan GDĐP-Thể GDCD-Hương Toán-Đầy Toán-Chương Địa lí-Như

5 Mĩ thuật-Cầu C.Nghệ-Hiếu T. Anh-Hoa Toán-Lan Địa lí-Như GDCD-Hương Lí-Chương GDĐP-Thể Ngữ văn-Mạnh Âm nhạc-Thủy

6 Sử địa(Hà-Như) GDTC-Vương Lí-Đầy C.Nghệ-Hiếu HĐTN-Lan T. Anh-Hoa Mĩ thuật-Cầu Ngữ văn-Cầm Lịch sử-Quân Ngữ văn-Mạnh

7 Lí - Trường Lí-Chương GDCD-Mạnh Lịch sử-Thể Lí - Đầy Tin học-Huynh GDTC-Vương Ngữ văn-Cầm Mĩ thuật-Cầu Lịch sử-Quân
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Thứ Buổi Tiết 6A 6B 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B
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1 Sinh-Thiềng HĐTN-Thủy Hóa-Tuyền Toán-Lan T. Anh-Hoa Địa lí-Như Ngữ văn-Hương Tin học-Huynh Toán-Chương GDTC-Vương

2 Địa lí-Như Hóa-Tuyền C.Nghệ-Hiếu Toán-Lan GDTC-Vương Toán-Đầy Ngữ văn-Hương Mĩ thuật-Cầu T. Anh-Đang Lí-Chương

3 Lí - Trường GDCD-Hương T. Anh-Hoa Mĩ thuật-Cầu Ngữ văn-Hà Hóa-Tuyền Sinh-Hiếu C.Nghệ-Thiềng C.Nghệ-Trung Toán-Chương

4 Hóa-Tuyền T. Anh-Đang Toán-Lan Sinh-Trung Ngữ văn-Hà GDTC-Vương Toán-Đầy T. Anh-Hoa Âm nhạc-Thủy Toán-Chương

5 Lịch Sử-Hà Ngữ văn-Hương Địa lí-Như T. Anh-Hoa Tin học-Huynh Âm nhạc-Thủy Toán-Đầy Sinh-Hiếu Lí-Chương T. Anh-Đang

6 HĐTN-Cầu C.Nghệ-Thiềng HĐTN-Thủy HĐTN-Tuyền C.Nghệ-Trung

7

1 T. Anh-Đang Sinh-Thiềng GDTC-Vương Sinh-Trung C.Nghệ-Hiếu Sử địa(Như-Hà) Sử địa(Hà-Như) Âm nhạc-Thủy Tin học-Huynh HĐTN-Tuyền

2 GDTC-Vương Lí-Chương Mĩ thuật-Cầu Âm nhạc-Thủy Toán-Lan T. Anh-Hoa Tin học-Huynh Địa lí-Như T. Anh-Đang GDCD-Hương

3 Ngữ văn-Hương Sử địa(Hà-Như) T. Anh-Hoa Lí - Đầy Toán-Lan Lí-Chương GDTC-Vương Lịch Sử-Hà Hóa-Tuyền T. Anh-Đang

4 Ngữ văn-Hương Mĩ thuật-Cầu Ngữ văn-Hà Địa lí-Như GDCD-Mạnh Sinh-Hiếu Âm nhạc-Thủy Toán-Đầy GDTC-Vương Lí-Chương

5 HĐTN-Thiềng HĐTN-Huynh HĐTN-Hiếu HĐTN-Mạnh HĐTN-Lan HĐTN-Cầu HĐTN-Trung HĐTN-Thủy HĐTN-Như HĐTN-Tuyền

* Lưu ý:  Khối 8: Tuần lẻ phụ đạo Toán, tuần chẵn phụ đạo Ngữ văn

                Khối 9: Tuần lẻ phụ đạo Toán, tuần chẵn phụ đạo Hóa
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Buổi chiều tập trung lúc 13h20, Bắt đầu học tiết 1 lúc 13h35

Phụ trách lớp PĐ Huynh Phụ trách lớp PĐ Lan Phụ trách lớp PĐ Hương Phụ trách lớp PĐ Tuyền

Phụ đạo Văn - Hương Phụ đạo Toán - Lan

Tân Thuận, ngày 21 tháng 3 năm 2026

                   KT. HIỆU TRƯỞNG

                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                    Cao Hoàng Quân

Phụ đạo Toán - Huynh Phụ đạo Văn - Hà Phụ đạo Toán - Đầy PĐ Toán - Chương


